
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU
1. Tên mẫu: Hardwax oil
1. Mục đích: Dầu RLO+TO kết hợp wax 8120M
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 30/05-04/06/2026
* Công thức dầu Hardwax oil 3005
	STT
	Thành phần
	M1
	M2
	M3
	Quy trình nấu

	1
	Dầu lanh RLO
	60
	60
	60
	Cho dầu + wax vào nồi, gia nhiệt lên khoảng 120oC, khuấy nhẹ khoảng 7-10p cho đến khi wax tan hoàn toàn, dung dịch trở nên trong suốt 

	2
	Dầu chẩu TO
	20
	20
	20
	

	3
	8120M
	3.0
	3.0
	6.4
	

	4
	Parafin oil
	44
	16
	16
	Đợi hỗn hợp dầu nguội khoảng 60-80oC cho dung môi vào khuấy mạnh 900v/p khoảng 10p cho dầu đồng nhất 

	5
	A100
	20
	x
	x
	

	6
	DBE
	x
	8.0
	8.0
	

	7
	PM
	x
	48
	48
	

	8
	Cobalt
	0.1
	0.1
	0.1
	Đợi hh trên nguội khoảng 40-60oC, cho Drier vào khuấy tiếp khoảng 5p

	9
	Zir24
	0.2
	0.2
	0.2
	

	10
	Ca
	0.2
	0.2
	0.2
	

	11
	CF100
	0.2
	0.2
	0.2
	

	12
	Exskin
	0.2
	0.2
	0.2
	

	13
	641
	0.1
	0.1
	0.1
	

	TỔNG
	156g
	156g
	159.4g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Mẫu M1 dầu đặc sệt không chảy, đục
-Mẫu M2 dầu chảy tốt, có độ trong
-Mẫu M3 dầu đặc, chảy được, đục
Kiểm tra
Gỗ tràm  lau dầu 2 lần cách nhau 40p
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	M1
	M2
	M3

	Dung dịch
	Đặc, không chảy, đục
	Dầu lỏng, chảy tốt, trong
	Đặc, chảy được, đục

	Thời gian khô
	24h không rít
Sau 5 ngày khô hoàn toàn
	16h không rít
Sau 3 ngày khô hoàn toàn
	8h không rít tay
Sau 5 ngày khô hoàn toàn

	Thao tác
	Dầu đặc, khó lau
	Dầu lỏng dễ lau
	Hơi khó lau

	Thấm rút
	Thấm rút chưa tốt
	Thấm rút tốt
	Thấm rút chưa tốt

	Bề mặt
	Láng tay
	Láng, trơn
	Trơn láng rất tốt

	
Test nước nhanh
	Có vết, nhìn nghiêng thấy rõ, vị trí test xù ghim
[image: ]

	Hầu như không vết, vị trí test gỗ không xù ghim
[image: ]
	Có vết nhìn nghiêng thấy rõ, tại vị trí test gỗ xù ghim nhiều
[image: ]


6. Kết luận

Hardwax oil dùng khoảng 4% wax (PM): nhanh khô, kháng nước đạt, bề mặt trơn, láng tay.
Hardwax oil dùng parafin oil +A100 làm đặc sệt, mất dòng chảy
Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 04/06/2026
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